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	Điểm


	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….
 …………………………………………………………….



I . TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1: ( M1. 0,5 điểm) Số năm trăm chín mươi lăm viết là:
A. 595                      B. 559                        C. 995                        D. 955
[bookmark: _Hlk101809309]Câu 2: (M2. 0,5 điểm)  Tích của 5 và số lớn nhất có một chữ số
A. 5                          B. 9                            C. 40                            D. 45
[bookmark: _Hlk101809609][bookmark: _Hlk101809533]Câu 3: (M2. 0,5 điểm) Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:
[image: Câu 3]
A. 10 cm                   B. 9cm                     C. 6cm                        D.8cm
Câu 4: (M1 0,5 điểm)   Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là:
A. 39                       B. 930                       C. 390                       D. 309
Câu 5:  (M1. 0,5 điểm)    Kết quả phép tính 5 x 5 là:
A.10                        B. 15                         C. 25                          D. 10
Câu 6: (M2. 0,5 điểm)  Biết số bị chia là 35, số chia là 5. Vậy thương là:
A. 30                         B. 7                            C. 5                           D. 40


II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:
Câu 1: (M2. 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
[bookmark: _Hlk164235862]     432 + 91	243 + 456	893 - 254	674 - 361
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Câu 2: (M2. 1 điểm) Tính:
467 + 118 - 29 =………………………… ….                  5 x 7 + 55 = ..................................
                         = .............................................                                   =………………………

Câu 3: (M3.1 điểm)     Sắp xếp các số 527; 425; 619; 490; theo thứ tự từ bé đến lớn.
………………………………………………………………………………………………
Câu 4: (M3. 2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 281 kg gạo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 29 kg gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
                                                         Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Câu 5:  (M3. 1 điểm) Tuổi của chị hiện nay là 15 tuổi .Số tuổi của Mai hiện nay bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Hỏi tổng số tuổi của hai chị em Mai hiện nay bằng bao nhiêu tuổi?

[bookmark: _Hlk165476213]..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]
                                                  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
  NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn: Toán – Lớp 2
I . TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) 
	
	Đáp án đúng
	Điểm

	Câu 1
	A
	0,5 điểm

	Câu 2
	D
	0,5 điểm

	Câu 3
	B
	0,5 điểm

	Câu 4
	D
	0,5 điểm

	Câu 5
	C
	0,5 điểm

		Câu 6
	B
	0,5 điểm



II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:
Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
Câu 2: (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu 3: (1 điểm)  HS làm đúng được 1 điểm
Câu 4: ( 2 điểm)
· Câu lời giải đúng được 0,5 điểm
· Phép tính đúng được 1 điểm
· Đáp số đúng được 0,5 điểm
Câu 5. (1 điểm) HS trình bày được bài giải thì đạt điểm tối đa. Nếu HS chỉ ghi đúng phép tính thì được 0,25 điểm.
                                     Bài giải
                       Số tuổi của mai là: 11 tuổi
                      Tổng số tuổi của hai chị em là:
                            11 + 15 = 26 tuổi
                                Đáp số: 26 tuổi
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